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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ GẠO 

TỈNH TIỀN GIANG 
–––––––––––––––

 

     Bản án số: 25/2022/HS-ST
 

     Ngày 15-6-2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Phƣơng
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Hoa Kiều 

Ông Châu Văn Bình 

- Thư ký phiên tòa: bà Võ Thị Mỹ Xuyên- Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Huỳnh Thanh Tân- Kiểm sát viên.  

Ngày 15 tháng 6 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh 

Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 27/2023/TLST-HS 

ngày 19 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2023/QĐXXST-HS 

ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:
 

Nguyễn Văn R(B), sinh năm 1979 tại Tiền Giang;  

Nơi cư trú: ấp Bình L, xã Song B, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; nghề 

nghiệp: làm vườn; trình độ văn hoá (trình độ học vấn): 6/12; dân tộc: kinh; giới tính: 

nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn B sinh năm 1931 

(chết) và con bà Phan Thị Ph sinh năm 1932 (chết); vợ Võ Thị Ngọc L sinh năm 1985 

(đã ly hôn); con 02 con, lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2007; tiền sự: không; tiền 

án: 01 lần, Bản án số 102/2020/HSST ngày 14/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố 

Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xử phạt bị cáo 01 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” (chấp hành hình phạt tù xong 17/7/2021, chưa thi hành phần án phí); tiền sử: 

Quyết định số 165/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục thời hạn 12 tháng (chấp hành 

xong 07/9/2004). 

Bị cáo bị tạm giữ ngày 21-01-2023, tạm giam ngày 24-01-2023 cho đến nay; bị 

cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Ngƣời bị hại: 

Đặng Thị Ngọc T, sinh năm 1980; (có mặt) 

Nơi cư trú: ấp Bình A, xã Đăng Hưng Ph, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 
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* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Phan Thị Kim D, sinh năm 1987; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp Bình L, xã Song B, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 

* Ngƣời làm chứng:  

Phan Văn Th, sinh năm 1973; (vắng mặt) 

Nơi cư trú: ấp Bình L, xã Song B, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Bị cáo Nguyễn Văn R và bị hại chị Đặng Thị Ngọc T có quan hệ tình cảm và 

chung sống như vợ chồng từ khoảng tháng 6/2022. Quá trình chung sống chị T có 

mượn của bị cáo 7.000.000 đồng để lo cho các con riêng. 

Vào khoảng 23 giờ ngày 20/01/2023 bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 63S7-

0834 (xe Nouvo)  đến nhà và yêu cầu chị T lên xe bị cáo chở về nhà để nói chuyện tiền 

bạc. Khi đến nhà bị cáo đóng cửa lại, chửi mắng chị T rồi dùng tay và 01 khúc gỗ (loại 

cây gậy) hình trụ tròn dài 87cm để đánh nhiều cái trúng vào người chị T gây thương 

tích. Suốt đêm 20/01/2023 đến trưa ngày 21/01/2023 bị cáo cầm khúc gỗ canh giữ 

không cho chị T rời khỏi nhà. 

Đến khoảng 11 giờ trưa ngày 21/01/2023 lợi dụng lúc đi vệ sinh bị cáo không 

cảnh giác, chị T bỏ chạy nhảy qua hàng rào chạy vào nhà anh Phan Văn Th (ngụ cùng 

ấp bị cáo) trốn thì bị R cầm khúc gỗ đuổi theo. Tại đây anh Th kêu R đừng đánh chị T 

và giật lấy khúc gỗ trên tay R, bị cáo dùng 02 cây tre (loại cây cần câu) dài khoảng 

60cm đánh rồi nắm cổ áo chị T kéo về nhà R. về đến nhà bị cáo dùng 01 sợi dây xích 

bằng kim loại (dây xích chó) dài 1,65 mét trói chân trái chị T vào gốc cột phía sau nhà 

R và dùng ổ khóa khóa lại. Khoảng 10 phút sau lực lượng Công an xã Song Bình đến 

nhà R phát hiện sự việc và thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra- Công an huyện Chợ 

Gạo thụ lý giải quyết. 

+ Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của chị Đặng Thị Ngọc T ngày 

21/01/2023 ghi nhận: 

- Xây xát da mí mắt phải, dưới đuôi mày trái, kích thước (2 x 0,5) cm; 

- Xây xát vùng mũi, kích thước (2 x 0,5) cm; 

- Xây xát cổ tay phải, kích thước ( 4 x 0,5) cm; 

- Sưng đỏ mu bàn tay phải, kích thước (3,5 x 2,5) cm; 

- Sưng đỏ toàn bộ mu bàn tay trái; 

- Xây xát da bắp tay trái, kích thước (5 x 2) cm; 

- Bầm tụ máu trên khuỷu tay trái; 

- Bầm vai trái; 
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- Bầm tụ máu bắp chân trái; 

- Bầm tụ máu hông trái; 

- Bầm tụ máu đùi trái. 

* Giấy chứng nhận thương tích số 04 ngày 27/01/2023 của Trung tâm y tế huyện 

Chợ Gạo và Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 36/2023/TgT ngày 

07/02/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận: 

+ Vết thay đổi sắc tố da 1/3 dưới sau cẳng tay phải. Tỷ lệ 0,5%; 

+ Vết thay đổi sắc tố da 1/3 dưới trước trong cẳng chân phải. Tỷ lệ 01%; 

Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của 

nạn nhân Đặng Thị Ngọc T là 01% (một phần trăm). Thương tích do vật tầy gây nên. 

Ngày 02/02/2023 chị Đặng Thị Ngọc T có đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với 

hành vi “Cố ý gây thương tích”. 

Bản cáo trạng số 32/CT-VKSCG ngày 18/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang truy tố hành vi của bị cáo Nguyễn Văn R đã phạm 

vào tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 Điều 157 Bộ luật hình sự năm 

2015. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn R phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 157; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn R từ  01 năm 06 tháng tù –  02 năm tù;  

* Vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử:  

+ Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 dây xích kim loại dài 1,65 mét; 

- 01 ổ khóa bằng kim loại, nhãn hiệu Việt Nhật; 

- 03 chìa khóa bằng kim loại; 

- 01 khúc gỗ hình trụ dài 87 cm, đường kính nơi rộng nhất là 2,6 cm, nơi hẹp 

nhất là 2,1 cm; 

- 02 cây nẹp bằng gỗ tre dài 60,5 cm. 

+ Trả lại cho chị Đặng Thị Ngọc T 01 (một) xe mô tô 02 bánh kiểu dáng Nouvo 

màu đen bạc biển số 63S7-0834. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
 
 

[1] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn R đã khai nhận hành vi mà bị cáo đã thực 

hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo đã 

truy tố đối với bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai người bị hại, 
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người liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có cơ sở xác định: Vào khoảng 23 giờ đêm 20/01/2023 

đến trưa ngày 21/01/2023 bị cáo bắt, giữ không cho chị T rời khỏi nhà bị cáo, mặc dù 

chị T đã lợi dụng lúc đi vệ sinh để nhảy qua hàng rào chạy vào nhà anh Phan Văn Th 

(ngụ cùng ấp bị cáo) để trốn nhưng vẫn bị R đuổi theo bắt lại, sau đó dùng 01 sợi dây 

xích bằng kim loại (dây xích chó) dài 1,65 mét trói chân trái chị T vào gốc cột phía sau 

nhà R và dùng ổ khóa khóa lại. 

Tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự quy định: 

 “ 1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường 

hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam 

giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm;” 

Như vậy hành vi của bị cáo như nhận định trên, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Bắt, 

giữ người trái pháp luật” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 157 

Bộ luật Hình sự. 

 [2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền 

bất khả xâm phạm về thân thể, tự do cá nhân của chị T. Bị cáo có đủ năng lực trách 

nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật 

trừng trị nghiêm khắc, nhưng bị cáo bất chấp pháp luật cố ý thực hiện tội phạm. Về 

nhân thân bị cáo có 01 tiền sử về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, có 01 tiền án về 

tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích. Đây là tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó 

cần có mức án thật nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo thành công dân tốt có ích 

cho xã hội và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét thấy trong quá trình điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tại phiên tòa chị T có yêu cầu 

xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được 

quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó nên cần xem xét 

giảm nhẹ một phần hình phạt khi lượng hình.  

[3]  Lời luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị 

kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và hướng giải quyết về xử lý 

vật chứng, là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Gạo, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, những người tham gia 

tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

+ Cần tịch thu tiêu hủy các vật chứng sau không còn giá trị sử dụng:  

- 01 dây xích kim loại dài 1,65 mét; 

- 01 ổ khóa bằng kim loại, nhãn hiệu Việt Nhật; 

- 03 chìa khóa bằng kim loại; 
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- 01 khúc gỗ hình trụ dài 87 cm, đường kính nơi rộng nhất là 2,6 cm, nơi hẹp 

nhất là 2,1 cm; 

- 02 cây nẹp bằng gỗ tre dài 60,5 cm. 

+ Đối với 01 xe mô tô 02 bánh kiểu dáng Nouvo màu đen bạc biển số 63S7-0834 

là của chị Tuyền nên cần trả lại cho chị Tuyền. 

[6] Trách nhiệm dân sự: Chị T không yêu cầu bị cáo phải bồi thường các khoản 

chi phí điều trị, tổn thất tinh thần... Do đó Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải 

quyết. 

[7] Đối với hành vi “Cố ý gây thương tích” của bị cáo gây thương tích cho chị 

Tuyền với tỷ lệ thương tật 01%, vào ngày 02/02/2023 chị T có đơn xin rút yêu cầu 

khởi tố. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Gạo không khởi tố, Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Chợ Gạo không truy tố là đúng theo quy định của pháp luật. 

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm theo quy 

định tại Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc 

hội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn R phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 157; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn R 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 21/01/2023. 

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ 

luật Tố tụng Hình sự năm 2015. 

+ Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 dây xích kim loại dài 1,65 mét; 

- 01 ổ khóa bằng kim loại, nhãn hiệu Việt Nhật; 

- 03 chìa khóa bằng kim loại; 

- 01 khúc gỗ hình trụ dài 87 cm, đường kính nơi rộng nhất là 2,6 cm, nơi hẹp 

nhất là 2,1 cm; 

- 02 cây nẹp bằng gỗ tre dài 60,5 cm. 

+ Trả lại cho chị Đặng Thị Ngọc T 01 xe mô tô 02 bánh kiểu dáng Nouvo màu 

đen bạc biển số 63S7-0834 (có dấu vết sơn lại màu trắng). 

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29-5-2023) 
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+ Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 

năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội. 

Bị cáo Nguyễn Văn R phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí Hình sự 

sơ thẩm.  

+ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015. 

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ 

thẩm; Người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền 

Giang xét xử lại theo trình tự phúc thẩm. 
  

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo; 

- Cơ quan Điều tra- Công an huyện Chợ Gạo; 

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo; 

- Nhà tạm giữ- Công an huyện Chợ Gạo; 

- Bị cáo, bị hại, NLQ; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA  PHIÊN TÒA 
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